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Nam Nữ Trình độ
Ngành/Chuyên

ngành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

I

1 CC02 Lê Việt Anh 19/02/1999 Kinh Đại học Luật 62.7 62.7

II

2 CC94 Trần Duy Phương 28/01/1998 Kinh Đại học Bác sĩ y khoa 58.0 58.0

III

3.1

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI NHÀ NƯỚC
CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐTD ngày     /3/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

Điểm
phỏng vấn

Điểm ưu
tiên

Tổng điểmSTT
Số báo
danh

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Chuyên môn

Đối tượng ưu tiên

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH

Vị trí: Thanh tra, Thanh tra Sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Y tế: Vị trí Quản lý công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

Sở Khoa học và Công nghệ: Vị trí Chuyên viên về tổng hợp, Văn phòng sở
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3 CC29 Trần Văn Đức 02/01/1996 Kinh Đại học
Kinh tế nông

nghiệp
56.3 56.3

3.2

4 CC04 Nguyễn Thị Tú Anh 05/3/2001 Kinh Đại học Luật 56.3 56.3

5 CC79 Lý Văn Nam 20/8/1995 Thổ Đại học Luật Người DTTS 58.3 5.0 63.3

6 CC87 Vàng Ái Nhi 01/6/2000 Mông Đại học Luật Người DTTS 62.7 5.0 67.7

7 CC114 Hồ Thị Tỉnh 03/4/1999 Mông Đại học Luật Người DTTS 70.3 5.0 75.3

3.3

8 CC134 Trần Thị Trang 02/9/1991 Kinh Đại học Khoa học cây trồng 78.3 78.3

IV

Vị trí: Kiểm dịch thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Vị trí: Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm

Sở Nội vụ
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4.1

9 CC37 Phạm Việt Hà 19/02/2001 Kinh Đại học
Tài chính - Ngân

hàng
64.0 64.0

4.2

10 CC54 Lê Đăng Huy 25/02/2001 Kinh Đại học Luật 64.3 64.3

B

I

1.1

11 CC136 Kim Thị Thu Trang 23/8/1992 Kinh Thạc sĩ Quản lý đất đai 82.5 82.5

1.2

12 CC69 Trần Bảo Linh 20/6/2000 Kinh Đại học Dược học 63.3 63.3

Vị trí: Quản lý dược, mỹ phẩm, Phòng Y tế

Vị trí: Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND thị xã Mường Lay

UBND CẤP HUYỆN

Vị trí: Quản lý cán bộ, công chức cấp xã, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Vị trí: Quản lý nhân sự và đội ngũ, Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ
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II

2.1

13 CC123 Đặng Phương Thảo 03/11/1999 Kinh Đại học Luật 79.2 79.2

2.2

14 CC112 Quàng Văn Tiến 01/11/2000 Kháng Đại học Luật Người DTTS 56.0 5.0 61.0

2.3

15 CC124 Lò Văn Thân 24/5/1999 Thái Đại học Luật kinh tế Người DTTS 52.5 5.0 57.5

III

16 CC85 Cháng Thị Nhánh 12/3/2001 Mông Đại học Luật Người DTTS 60.2 5.0 65.2

UBND huyện Mường Nhé: Vị trí Chuyên viên về tổng hợp, Văn phòng HĐND và UBND huyện Mường Nhé

Vị trí: Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Vị trí: Chuyên viên về hành chính - văn phòng, Văn phòng HĐND và UBND huyện Điện Biên

Vị trí: Chuyên viên về tổng hợp, Văn phòng HĐND và UBND huyện Điện Biên

UBND huyện Điện Biên
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